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Câu 1: (2 điểm)

a, Em hãy cho biết vị trí phân loại của vi khuẩn lam, tảo và thực vật trong hệ thống phân loại 5 giới. Vì sao vi khuẩn lam có hình thức quang hợp giống với tảo và thực vật nhưng không được xếp cùng giới với tảo hoặc thực vật? 
b, Đặc điểm của 8 loài sinh vật ( kí hiệu A, B,...., H) được liệt kê trong bảng dưới đây

(-): Không có đặc điểm.

(+): Có đặc điểm.

	Loài
	Màng ối
	Dây sống
	Tóc
	Chân
	Bộ xương
	Răng

	A
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	B
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	C
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	D
	-
	+
	-
	-
	+
	+

	E
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	F
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	G
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	H
	-
	+
	-
	-
	-
	+


Dựa vào các đặc điểm trên, hãy hoàn thành cây phát sinh (thể hiện thứ tự phát sinh các loài) dưới đây bằng cách điền các chữ cái kí hiệu các loài vào các ô vuông phù hợp.
Câu 2: (2 điểm)
a, Vì sao ôxi hoá mỡ sinh ra nhiều năng lượng hơn so với ôxi hoá cacbohiđrat nhưng khi động vật hoạt động mạnh lại không ôxi hoá mỡ để thu năng lượng?

b, Thành phần lipit màng của các động vật, thực vật, vi khuẩn (thích nghi với nhiệt độ giống nhau) khác nhau như thế nào? Vì sao?
Câu 3: (2 điểm)

a, Các tế bào trong cơ thể đa bào liên kết với nhau như thế nào để tạo thành các mô?

b, Khi kích thước tế bào tăng thì tỷ lệ S/V giảm làm giảm khả năng trao đổi chất qua màng của tế bào. Vì sao tế bào thực vật thường có kích thước lớn hơn tế bào động vật nhưng vẫn trao đổi chất bình thường?

Câu 4: (2 điểm)

a, An và Bình cùng làm thí nghiệm chứng minh cây xanh thải ra CO2 trong quá trình hô hấp. An cho rằng điều kiện cần thiết cho thí nghiệm là cây xanh phải được để trong buồng tối. Bình cho rằng như vậy cũng chưa chắc chứng minh được cây xanh thải CO2  mà cần thêm điều kiện khác nữa.

Theo em điều kiện Bình nói đến là gì? Giải thích vì sao cần điều kiện đó thì thí nghiệm mới thành công?

b, Quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu huỳnh màu lục có gì khác nhau?
Câu 5: (2 điểm)

a, Khi tăng tỷ lệ CO2/O2 trong không khí nhà kính thì năng suất cà chua thay đổi như thế nào? Vì sao?

b, So sánh hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí.
Câu 6: (2 điểm)

a, Thế nào là chất truyền tin thứ nhất và chất truyền tin thứ hai? Cho ví dụ.
b, Vì sao cùng một loại tín hiệu có thể gây đáp ứng khác nhau ở những loại tế bào khác nhau? Cho ví dụ?

Câu 7:(2 điểm)

a, Cho biết các sự kiện sau xảy ra ở giai đoạn nào trong quá trình nguyên phân?

- Trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

- Giải trùng hợp các tiểu đơn vị prôtêin tubulin.

- Phân giải prôtêin cohesin.

- Tổng hợp các prôtêin enzyme.

b, Quan sát một nhóm tế bào 2n của một loài đang giảm phân, người ta đếm được số lượng NST trong đa số tế bào con là 12, còn trong một số rất ít tế bào con là 24; 13; 11. Xác định bộ NST 2n của loài đó và cho biết sự khác biệt cơ bản nhất dẫn đến sự khác nhau về số lượng NST trong các tế bào con.

Câu 8 (2 điểm): 
a. Từ sữa tươi người ta phân lập được chủng vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus. Vi khuẩn này được nuôi cấy ở nhiệt độ 45oC và pH=5,6 trong môi trường có thành phần (tính bằng g/l) như sau: Glucôzơ: 10; MgSO4.7H2O: 0,05; K2HPO4: 10,5; KH2PO4: 3,5; NH4Cl: 0,5; FeSO4.7H2O: 0,005; CaCl2.2H2O: 0,05; MnCl2.4H2O: 0,005, H2O: 1 lít.

-  Môi trường trên là môi trường gì?

- Khi nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus bằng môi trường trên, không thấy bất kỳ khuẩn lạc nào mọc trên môi trường này. Các khuẩn lạc chỉ xuất hiện khi người ta bổ sung vào môi trường trên hợp chất riboflavin, còn các điều kiện khác giữ nguyên. Từ đó có thể nêu đặc điểm sinh trưởng gì của vi khuẩn trên? Riboflavin có vai trò gì đối với vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus?
- Khuẩn lạc cũng không phát triển được khi người ta thêm vào môi trường hợp chất riboflavin nhưng nuôi ủ ở nhiệt độ 150C. Hãy cho biết vi khuẩn này thuộc nhóm nào trong quan hệ với nhiệt độ? Vi khuẩn này có hình thành bào tử không?

b. Nêu kiểu phân giải chất hữu cơ, chất nhận điện tử cuối cùng và sản phẩm phân giải các chât của vi khuẩn lam, vi khuẩn sinh mê tan, vi khuẩn sunfat và vi khuẩn lắctíc đồng hình?
Câu 9 (2 điểm): 
a. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và đặc điểm lây nhiễm của phagơ và HIV vào tế bào chủ?
b. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình sinh tan với chu trình tiềm tan? Từ quan điểm tiến hóa hãy giải thích vì sao virut ôn hòa lại có ưu thế hơn virut độc?
c. Một số virut có khả năng gây ra ung thư như virut viên gan B gây ung thư gan, virut Papiloma gây ung thư cổ tử cung…Có thể giải thích cách thức virut biến đổi các tế bào bình thường thành tế bào ung thư như thế nào?

Câu 10 (2 điểm): 

a. Hiện nay có rất nhiều thuốc dùng cho bệnh nhân AIDS, em có thể cho biết một số cơ chế tác động của các loại thuốc đó? 

b. Thế nào là kháng nguyên, kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể ? Phản ứng kháng nguyên – kháng thể ảnh hưởng như thế nào đến kỹ thuật ghép mô, cơ quan. Người ta làm gì để giảm thiểu những ảnh hưởng đó trong quá trình cấy ghép?
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